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1 609 449 Phan Đình Khôi 23/12/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
2 609 447 Lê Nguyễn Gia Khánh 18/09/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
3 610 493C Nguyễn Đức Thanh Ngọc 05/04/2001  Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
4 609 442 Trần Lê Huy 20/02/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
5 609 450 Hồ Tuấn Kiệt 24/03/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
6 609 451 Nguyễn Khoa Lâm 30/06/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
7 610 488 Ngô Văn Anh Tuấn 21/03/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
8 610 489 Nguyễn Quốc Tuấn 14/01/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhất
9 609 411 Nguyễn Lê Lý Bằng 18/03/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
10 609 417 Lê Viết Cường 11/08/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
11 609 430 Lê Trọng Song Hân 04/06/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
12 610 474 Đặng Xuân Minh Sơn 22/11/2000 Đà Nẵng 11/4 Hoàng Hoa Thám Nhì
13 610 485 Nguyễn Văn Trí 02/08/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
14 610 491 Võ Thị Thanh Tuyền 11/10/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
15 610 493B Trần Quốc Khánh 10/01/2001  Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
16 609 413 Trần Đỗ Duy Bảo 02/08/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
17 609 432 Lương Thị Thanh Hiền 28/11/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
18 610 454 Nguyễn Nhật Linh 30/04/2001 Đà Nẵng 10/3 Phan Châu Trinh Nhì
19 610 455 Thái Thị Thu Loan 29/10/2000 Đà Nẵng 11/22 Phan Châu Trinh Nhì
20 609 443 Trần Quang Huy 01/01/2000 Quảng Nam 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Nhì
21 609 445 Nguyễn Lương Khang 19/02/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
22 610 461 Đặng Phước Minh 14/05/2001 Quảng Nam 10/3 Phan Châu Trinh Ba
23 609 434 Huỳnh Đức Hiếu 28/11/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
24 610 458 Trần Khánh Long 21/03/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
25 609 437 Phạm Huy Hoàng 21/12/2000 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
26 610 467 Võ Thị Kim Oanh 10/04/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
27 609 431 Lâm Minh Hiền 03/11/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
28 610 471 Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh 13/03/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
29 610 486 Lê Việt Trung 19/03/2000 Đà Nẵng 11/2 Phan Châu Trinh Ba
30 609 409 Lê Quang Bách 02/09/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
31 609 451B Vũ Khương Duy 05/12/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
32 610 469 Nguyễn Lê Hoàng Quân 19/07/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
33 609 414 Nguyễn Thị Kim Bình 25/06/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
34 609 436 Trần Thị Thu Hoài 17/10/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
35 610 473 Nguyễn Thị Trường Sinh 28/04/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn Ba
36 609 440 Nguyễn Văn Hữu 30/05/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn KK
37 610 477 Nguyễn Hữu Thuận Thắng 15/10/2000 Đà Nẵng 11A5 Chuyên Lê Quý Đôn KK
38 609 419 Trần Cao Danh 07/01/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn KK
39 609 433 Nguyễn Phú Hiệp 01/08/2001 Đà Nẵng 10.6 Hòa Vang KK
40 609 441 Quách Đức Huy 05/07/2000 Pleiku 11/14 Trần Phú KK
41 609 444 Trương Bá Huy 26/11/2000 Đà Nẵng 11.12 Hòa Vang KK
42 610 457 Nguyễn Thành Long 05/01/2000 Đà Nẵng 11/4 Hoàng Hoa Thám KK
43 610 464 Lê Thị Thanh Nhàn 01/09/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn KK
44 610 466 Nguyễn Văn Nhân 17/09/2001 Đà Nẵng 10/1 Trần Phú KK
45 610 470 Nguyễn Minh Quân 05/10/2001 Đà Nẵng 10/3 Phan Châu Trinh KK
46 610 476 Nguyễn Việt Tân 25/07/2000 Đà Nẵng 11/4 Phan Châu Trinh KK
47 610 479 Phạm Ân Mai Thảo 05/04/2000 Đà Nẵng 11/4 Hoàng Hoa Thám KK
48 610 482 Nguyễn Hữu Thịnh 06/01/2001 Đà Nẵng 10A5 Chuyên Lê Quý Đôn KK
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